
Ng Th Năm

1 Đàm Thanh Tú 14 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66944218 P

2 Phạm Trịnh Kỳ Trân 08 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66940579

3 Trần Hoàng Thục Trang 05 10 2008 Nữ Tày NV1 HSO66028067

4 Lê Nguyễn Lưu Ly 25 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946624 P

5 Võ Hoàng Bảo Ngọc 07 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036379 P

6 Nguyễn Thị Minh Tâm 05 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946981 P

7 Phùng Trần Thanh Vân 12 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66034069 P

8 Đỗ Bảo Ngọc 27 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66944481

9 Nguyễn Hương Quỳnh 29 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031890 P

10 Mai Bảo Ngọc 30 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66946102

11 Trần Ngọc Thanh Hân 28 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66033848 P

12 Nguyễn Viết Hoàng Vũ 13 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036194

13 Võ Ngọc Như Quỳnh 21 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66939859 P

14 Đậu Hoàng Kim Ngân 07 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038380 P

15 Võ Thanh Ngân 11 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941720 P

16 Phạm Thị Như Ý 15 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66939119 P

17 Đỗ Lê Phương Nguyên 13 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66951549

18 Nguyễn Mai Thuý Vy 29 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943380

19 Hoàng Lê Ngọc Linh 19 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031913

20 Nguyễn Xuân Toàn 07 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66028626

21 Trần Thị Cẩm Tú 04 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943322 P

22 Hà Hoàng Trâm 10 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66940056

23 Nguyễn Trần Thùy An 30 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66938772

24 Nguyễn Ngọc Thiện 21 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66036302 P

25 Phạm Quỳnh Anh 28 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036840 P

26 Trần Thành Đạt 25 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66948555

27 Trương Chí Trung 07 12 2008 Nam Kinh NV1 HSO66030438

28 Tô Quang Tuấn 30 12 2008 Nam Hoa NV1 HSO66948508

29 Võ Hoàng Thảo Nguyên 01 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66951094 P

30 Trịnh Mai Ly 18 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66028864

31 Đinh Ngọc Hoàng Anh 08 11 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66031905

32 Trần Thị Anh Thư 28 06 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66941270 P

33 Hồ Sỹ Thành 09 11 2008 Nam Kinh NV2 HSO66031922 P

34 Hoàng Nhả Ý 08 04 2008 Nữ Kinh NV2 HSO669053736

35 Đỗ Mai Thư 30 01 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66031517

36 Lê Bảo Uyên 29 08 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66033754 P

37 Nguyễn Phạm Thiên Ngân 17 07 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66946577

38 Lê Hồ Yến Như 28 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66943212 Bs 08

39 Huỳnh Hoàng Long 20 10 2008 Nam Kinh NV1 HSO66953179 Bs 26

40 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 01 08 2008 Nữ Kinh NV1 ĐN VỀ

Ghi chú

(Theo QĐ số 533 QĐ-SGDĐT Đắk Lắk ngày 27 tháng 7 năm 2023)

Tổ hợp 5: Sinh-GDKT&PL-Hóa-Tin (Chuyên đề: Toán-Văn-Anh)

TT Họ và tên
Ngày sinh Giới 

tính
Dân tộc NV

Mã

HSO

LỚP 10 A10

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024



41 Phạm Lê Quỳnh Phương 19 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941845

GVCN HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ HOA LÊ VĂN THÁI

              Đắk Lắk, ngày 15 tháng 8 năm 2023

              Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2023


